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Mẫu NY - 05 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên:  Nguyễn Trọng Hùng  
2. Giới tính:  Nam  
3. Ngày sinh:  14/10/1962 
4. Nơi sinh:   Bắc Giang 
5. Quốc tịch:  Việt Nam 
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số nhà 55, ngõ 266 Đội Cấn, 

Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. 
7. Căn cước công dân số: 024062000067; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư; Ngày cấp: 19/9/2016. 
8. Điện thoại liên hệ: 0903 252 091 
9. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ tự động hóa 
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 

Điện lực - TKV; Người đại diện phần vốn TKV tại Tổng công ty Điện lực - TKV. 
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:  
- Trưởng Ban - Thành viên Ban Quản lý vốn đầu tư tại các doanh 

nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).  
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin (Coalimex). 
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin. 
- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công nghiệp ô tô - Vinacomin. 
- Thành viên HĐQT Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả. 
12. Quá trình công tác: 

Thời gian 
(Từ tháng năm đến 

tháng năm) 
Đơn vị công tác Chức vụ 

1987 - 11/1988 Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng Cán bộ Viện nghiên cứu 481 

12/1998 - 08/2000 Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng Cán bộ cục Tiêu chuẩn Đo lường 

9/2000 - 10/2002 Cục đo lường chất lượng Trưởng phòng đo lường 

11/2002 - 11/2008 Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng Trưởng phòng KH-CN-MT 

12/2008 - 12/2009 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam (Vinacomin) 

Phó Trưởng Ban Điện lực 
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Thời gian 

(Từ tháng năm đến 
tháng năm) 

Đơn vị công tác Chức vụ 

01/2010 - 02/2012 Tổng công ty Điện lực -  Vinacomin Trưởng Ban Kế hoạch 

03/2012 - 07/2012 Công ty Nhiệt điện Na Dương -
Vinacomin 

Phó Giám đốc 

08/2012 - 09/2014 Tổng công ty Điện lực -  Vinacomin Phó Tổng giám đốc 

10/2014 - 01/2016 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam (TKV) 

Trưởng Ban - Thành viên Ban Quản 
lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp 

 Tổng công ty Điện lực - Vinacomin Chủ tịch HĐTV 

Từ 01/2016 đến nay Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam (TKV) 

Trưởng Ban - Thành viên Ban Quản 
lý vốn đầu tư tại các doanh nghiệp 

 Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP 
và các đơn vị được TKV giao làm Người 
đại diện như nêu tại mục 11 ở trên. 

Chủ tịch HĐQT 

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và  người có liên quan trong tổ chức niêm yết:  

- Sở hữu cá nhân: 10.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,0015% 
- Sở hữu đại diện cho TKV: 677.808.500, tỷ lệ 99,68% 
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữa):  

Stt Họ và tên Mối quan hệ Số lượng Tỷ lệ nắm giữ 

1 Nguyễn Thanh Trà Con gái 200 0,00003% 

15. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không có. 

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết: Tiền lương, thù 
lao, cổ tức hàng năm theo quy định. 

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có. 

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu 
trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021 

Người khai 

Nguyễn Trọng Hùng 
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Mẫu NY - 05 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên:  Ngô Trí Thịnh  

2. Giới tính:  Nam  

3. Ngày sinh:  05/4/1975 

4. Nơi sinh:   Thanh Chương - Nghệ An 

5. Quốc tịch:  Việt Nam 

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phòng 704, Chung cư Bộ 
Khoa học và Công nghệ, tổ 22 phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội. 

7. Căn cước công dân số: 022075003271; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC 
về TTXH; Ngày cấp: 21/8/2019. 

8. Điện thoại liên hệ: 0912667582 

9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT, Tổng 
giám đốc Tổng công ty Điện lực - TKV; Người đại diện Tập đoàn Công nghiệp 
Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại Tổng công ty Điện lực - TKV. 

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có. 

12. Quá trình công tác: 

Thời gian 

(Từ tháng năm đến 
tháng năm) 

Đơn vị công tác Chức vụ 

10/2001 - 6/2003 Ban QLDA Nhà máy nhiệt điện Na 
Dương - Vinacomin 

Cán bộ Kỹ thuật 

7/2003 - 12/2003 Ban QLDA Nhà máy nhiệt điện Na 
Dương - Vinacomin 

Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật 

1/2004 - 11/2005 Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật 

12/2005 - 1/2007 Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV Trợ lý Giám đốc, kiêm Trưởng 
Phòng Kỹ thuật 

2/2007 - 3/2007 Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV Phó Giám đốc 

3/2007 - 4/2011 Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV Giám đốc 

4/2011 - 10/2011 Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV Giám đốc 
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Thời gian 

(Từ tháng năm đến 
tháng năm) 

Đơn vị công tác Chức vụ 

11/2011 - 2/2012 Tổng công ty Điện lực - Vinacomin Phó Tổng giám đốc 

2/2012 - 3/2013 Tổng công ty Điện lực - Vinacomin Quyền Tổng giám đốc 

3/2013 - 1/2016 Tổng công ty Điện lực - Vinacomin Tổng giám đốc 

01/2016 đến nay Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Thành viên HĐQT,  
Tổng giám đốc 

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và  người có liên quan trong tổ chức niêm yết:  

- Sở hữu cá nhân: 36.200 cổ phiếu, tỷ lệ 0,0053% 

- Sở hữu đại diện: 0 

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữa): 0 

15. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không có. 

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết: Tiền lương, thù 
lao, cổ tức hàng năm theo quy định. 

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có. 

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu 
trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021 

Người khai 

Ngô Trí Thịnh 
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Mẫu NY - 05 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên:  Nguyễn Đức Pha  
2. Giới tính:  Nam  
3. Ngày sinh:  21/9/1963 
4. Nơi sinh:   Thái Thụy, Thái Bình 
5. Quốc tịch:  Việt Nam 
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 4, Bằng B, Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, Hà Nội. 
7. Căn cước công dân số: 034063003905; Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư; Ngày cấp: 29/11/2016. 
8. Điện thoại liên hệ: 0913699869 
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Thành viên chuyên trách, 

Thường trực HĐQT; Người đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản 
Việt Nam (TKV) tại Tổng công ty Điện lực - TKV. 

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có. 
12. Quá trình công tác: 

Thời gian 

(Từ tháng năm đến 
tháng năm) 

Đơn vị công tác Chức vụ 

03/1986 - 9/1991 Mỏ than Na Dương Nhân viên 

10/1991 - 06/1997 Mỏ than Na Dương Đốc công cơ điện 

7/1997 - 11/1997 Mỏ than Na Dương Phó Trưởng Phòng Cơ điện 

11/1997 - 02/1998 Mỏ than Na Dương Quyền Trưởng Phòng Cơ điện 

03/1988 - 09/1999 Mỏ than Na Dương Trưởng Phòng Cơ điện 

10/1999 - 03/2002 Ban QLDA Nhà máy nhiệt điện Na 
Dương - Vinacomin 

Nhân viên Ban QLDA 

04/2002 - 09/2002 Ban QLDA Nhà máy nhiệt điện Na 
Dương - Vinacomin 

Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật 
Ban QLDA 

10/2002 - 01/2004 Ban QLDA Nhà máy nhiệt điện Na 
Dương - Vinacomin 

Trưởng phòng Kỹ thuật Ban 
QLDA 

02/2004 - 7/2008 Ban QLDA Nhà máy nhiệt điện Na 
Dương - Vinacomin 

Phó Giám đốc 
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Thời gian 

(Từ tháng năm đến 
tháng năm) 

Đơn vị công tác Chức vụ 

8/2008 - 9/2016 Ban QLDA Nhà máy Thủy điện Đồng 
Nai 5 - Vinacomin (nay là Công ty Thủy 
điện Đồng Nai 5 - TKV). 

Giám đốc 

01/2016 đến nay Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP Thành viên chuyên trách, 
Thường trực HĐQT 

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và  người có liên quan trong tổ chức niêm yết:  

- Sở hữu cá nhân: 10.800 cổ phiếu, tỷ lệ 0,0016% 
- Sở hữu đại diện: 0 
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữa): 

Stt Họ và tên Mối quan hệ Số lượng Tỷ lệ nắm giữ 

1 Đặng Thị Diên Chị dâu 1.000 0,00015% 

2 Nguyễn Thị Yến Em ruột 900 0,00013% 

3 Nguyễn Thị Yên Em ruột 700 0,0001% 

4 Nguyễn Văn Tuấn Em rể 600 0,00009% 

5 Đinh Xuân Tiệm Em rể 2.200 0,00032% 

6 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh Em ruột 1.600 0,00024% 

7 Trần Văn Tuấn Em rể 1.200 0,00018% 

15. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không có. 

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết: Tiền lương, thù 
lao, cổ tức hàng năm theo quy định. 

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có. 

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu 
trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021 

Người khai 

Nguyễn Đức Pha 
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Mẫu NY - 05 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên:  Nguyễn Trung Thực  
2. Giới tính:  Nam  
3. Ngày sinh:  18/9/1978 
4. Nơi sinh:   Thái Nguyên 
5. Quốc tịch:  Việt Nam 
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 2, Tổ 10, phường Đồng 

Quang, TP. Thái Nguyên. 
7. Chứng minh thư nhân dân số: 090677575; Nơi cấp: CA Thái Nguyên; 

Ngày cấp: 06/05/2014. 
8. Điện thoại liên hệ: 0982 357 750 
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện 
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng giám đốc Tổng 

công ty Điện lực - TKV. 
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Người đại diện Tổng công 

ty Điện lực - TKV tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV, Giám đốc Công 
ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV. 

12. Quá trình công tác: 

Thời gian 

(Từ tháng năm đến 
tháng năm) 

Đơn vị công tác Chức vụ 

10/2002 - 6/2003 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam Kỹ sư 

6/2003 - 1/2004 Ban QLDA Nhà máy nhiệt điện Cao 
Ngạn - TKV 

Kỹ sư 

2/2004 - 3/2007 Phòng chuẩn bị sản xuất Công ty 
Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV 

Kỹ sư 

3/2007 - 2/2010 Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật 

2/2010 - 5/2011 Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV Trưởng Phòng Kỹ thuật 

5/2011 - 2/2013 Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV Trưởng Ban Kỹ thuật 

3/2013 - 4/2014 Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV Phó Tổng giám đốc 

5/2014 - 3/2017 Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn - TKV Bí thư Đảng ủy,Giám đốc 
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Thời gian 

(Từ tháng năm đến 
tháng năm) 

Đơn vị công tác Chức vụ 

3/2017 - 3/2019 Công ty Nhiệt điện Sơn Động - TKV Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 

26/3/2019 - 
17/3/2020 

Tổng công ty Điện lực - TKV - Phó Tổng giám đốc 

- Người đại diện phần vốn của 
Tổng công ty Điện lực - TKV 
tại Công ty CP Nhiệt điện Cẩm 
Phả - TKV, Chủ tịch HĐQT 
Công ty CP Nhiệt điện Cẩm 
Phả - TKV. 

17/3/2020 đến nay Công ty CP Nhiệt điện Cẩm Phả - TKV Giám đốc. 

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và  người có liên quan trong tổ chức niêm yết: 

- Sở hữu cá nhân: 7.900 cổ phiếu, tỷ lệ 0,0012% 
- Sở hữu đại diện: 0 
- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữ): 

Stt Họ và tên Mối quan hệ Số lượng Tỷ lệ nắm giữ 

1 Nguyễn Phương Hiền Vợ 1.000 0,00015% 

15. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không có. 

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết: Tiền lương, thù 
lao, cổ tức hàng năm theo quy định. 

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có. 

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu 
trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021 

Người khai 

Nguyễn Trung Thực 
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Mẫu NY - 05 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên:  Lê Ngọc Nam  
2. Giới tính:  Nam  
3. Ngày sinh:  26/5/1971 
4. Nơi sinh:   Nam Định 
5. Quốc tịch:  Việt Nam 
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Số 26, Tổ 21, Thị trấn Đông 

Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội. 
7. Căn cước công dân số: 001071016483; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC 

về trật tự xã hội; Ngày cấp: 14/10/2020. 
8. Điện thoại liên hệ: 0912501577 
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế 
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Phòng Kế hoạch. 
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Người đại diện phần vốn 

Tổng công ty Điện lực - TKV tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng, TV. HĐQT 
Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng. 

12. Quá trình công tác: 

Thời gian 

(Từ tháng năm đến 
tháng năm) 

Đơn vị công tác Chức vụ 

7/1991 - 2/1993 Xí nghiệp Xây lắp Đông Anh, Công ty Than III Nhân viên Đội 4 

3/1993 - 12/1993 Xí nghiệp Xây lắp Đông Anh, Công ty Than III Nhân viên Phòng Kế toán 

1/1994 - 4/1995 Xí nghiệp Xây dựng công nghiệp và dân 
dụng, Công ty Than Nội Địa 

Nhân viên Phòng Kế toán 

4/1995 - 1/1996 Công ty Than Nội địa Nhân viên Phòng Kiểm toán nội bộ  

2/1996 - 5/1999 Công ty Than Nội địa Nhân viên Phòng Tài chính Kế toán  

5/1999 - 7/1999 Ban QLDA Nhà máy nhiệt điện Na Dương Nhân viên 

8/1999 - 12/2003 Ban QLDA Nhà máy nhiệt điện Na Dương Phó Trưởng Phòng Kế toán  

1/2004 - 4/2007 Ban QLDA Nhà máy nhiệt điện Na Dương, 
Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV 

Phó Trưởng Phòng Kế toán Ban 
QLDA kiêm Phó Trưởng Phòng 
Kế toán - Tài chính Công ty 
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Thời gian 

(Từ tháng năm đến 
tháng năm) 

Đơn vị công tác Chức vụ 

5/2007 - 2/2012 Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV Kế toán trưởng  

3/2012 - đến nay Tổng công ty Điện lực - TKV Trưởng Ban Kế hoạch (nay là 
Phòng Kế hoạch) 

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và  người có liên quan trong tổ chức niêm yết:  

- Sở hữu cá nhân: 12.300 cổ phiếu, tỷ lệ 0,00018% 

- Sở hữu đại diện: 0 

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữa): 0 

15. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: 0 

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết: Tiền lương, thù 
lao, cổ tức hàng năm theo quy định. 

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có. 

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu 
trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021 

Người khai 

Lê Ngọc Nam 
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Mẫu NY - 05 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên:  Bùi Thu Thái  
2. Giới tính:  Nữ  
3. Ngày sinh:  18/3/1981 
4. Nơi sinh:   Xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương 
5. Quốc tịch:  Việt Nam 
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Khu 7, thị trấn Thanh Hà, 

huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. 
7. Chứng minh thư nhân dân số: 142018195; Nơi cấp: CA Hải Dương; 

Ngày cấp: 13/6/2014. 
8. Điện thoại liên hệ: 0936 831 416 
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng 
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Phó Trưởng Ban Đầu tư; 

Người đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tại 
Tổng công ty Điện lực - TKV, Thành viên Ban Kiểm soát. 

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có. 
12. Quá trình công tác: 

Thời gian 

(Từ tháng năm đến 
tháng năm) 

Đơn vị công tác Chức vụ 

01/7/2006 - 
31/12/2009 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng 
sản Việt Nam (TKV) 

Chuyên viên Ban Điện lực 

01/01/2010 - 
30/11/2014 

Tổng công ty Điện lực - Vinacomin Chuyên viên Ban Đầu tư 

01/12/2014 đến nay 
Tổng công ty Điện lực - Vinacomin (nay 
là Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP) 

Phó Trưởng Ban Đầu 
tư; Người đại diện TKV 
tại Tổng công ty Điện 
lực - TKV, Thành viên 
Ban Kiểm soát. 

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và  người có liên quan trong tổ chức niêm yết:  

- Sở hữu cá nhân: 2.700 cổ phiếu, tỷ lệ 0.0004% 
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- Sở hữu đại diện: 0 

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữa): 0 

15. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không có. 

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết: Tiền lương, thù 
lao, cổ tức hàng năm theo quy định. 

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không. 

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu 
trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021 

Người khai 

Bùi Thu Thái 
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Mẫu NY - 05 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1. Họ và tên:  Đào Thị Hoàng Yến  
2. Giới tính:  Nữ  
3. Ngày sinh:  07/10/1973 
4. Nơi sinh:   Quảng Ninh 
5. Quốc tịch:  Việt Nam 
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P406, CT5 Khu đô thị Mỹ 

Đình, Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 
7. Chứng minh thư nhân dân số: 022173003551; Nơi cấp: CA Hà Nội; 

Ngày cấp: 19/12/2019. 
8. Điện thoại liên hệ: 0979 611 665 
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Tuyển khoáng, Cử nhân Kinh tế. 
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức niêm yết: Chuyên viên Phòng Kế hoạch. 
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không có. 
12. Quá trình công tác: 

Thời gian 
(Từ tháng năm 
đến tháng năm) 

Đơn vị công tác Chức vụ 

6/1996 - 2/2003 Công ty Tuyển than Cửa Ông Chuyên viên 

3/2003 - 3/2004 Công ty Vật liệu điện và dụng cụ cơ khí (Hà Nội) Chuyên viên 

4/2004 - 4/2009 Công ty CP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp - TKV Chuyên viên 

5/2009 - 1/2010 Công ty CP Thi công cơ giới và lắp máy Dầu khí Chuyên viên 

2/2010 -7/2012 Công ty CP Thi công cơ giới và lắp máy dầu khí Phó Trưởng Phòng 

8/2012 - 3/2018 Tổng công ty Điện lực - TKV Chuyên viên Phòng Đầu tư 

4/2018 - nay Tổng công ty Điện lực - TKV Chuyên viên Phòng Kế hoạch 

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có. 

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và  người có liên quan trong tổ chức niêm yết:  

- Sở hữu cá nhân: 0 

- Sở hữu đại diện: 0 

- Sở hữu của người có liên quan (họ tên, mối quan hệ, số lượng, tỷ lệ nắm giữa): 0 
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15. Các khoản nợ đối với tổ chức niêm yết: Không có. 

16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức niêm yết: Tiền lương, thù 
lao hàng năm theo quy định. 

17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức niêm yết: Không có. 

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu 
trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./. 

 
 

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021 

Người khai 

Đào Thị Hoàng Yến 
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